Phụ lục III (Đề cương báo cáo dành cho các trường)

(Kèm theo công văn số ….. /CV-PGDĐT ngày     /5/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………..

Số: ……/BC-…….


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày        tháng      năm 2014


BÁO CÁO

Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

năm học 2013 – 2014

Thực hiện công văn số …../CV- PGDĐT ngày …/5/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2013-2014. Trường……….….. tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý năm học 2013 – 2014 với các nội dung như sau:

I. Kết quả xếp loại giáo viên.

1. Kết quả xếp loại giáo viên Mầm non.

1.1. Tự xếp loại của giáo viên. 

a) Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả tự xếp loại của giáo viên

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên chưa đạt chuẩn – Loại kém.

	Trường
	Lĩnh vực xếp loại kém

	
	Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
	Lĩnh vực II: Kiến thức
	Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm
	Vi phạm khác

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tông số:
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn. 

a) Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên chưa đạt chuẩn – Loại kém.

	Trường
	Lĩnh vực xếp loại kém

	
	Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
	Lĩnh vực II: Kiến thức
	Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm
	Vi phạm khác

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tông số:
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Kết quả xếp loại giáo viên của hiệu trưởng. 

a) Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên chưa đạt chuẩn – Loại kém.

	Trường
	Lĩnh vực xếp loại kém

	
	Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
	Lĩnh vực II: Kiến thức
	Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm
	Vi phạm khác

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tông số:
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả xếp loại giáo viên Tiểu học.

2.1. Tự xếp loại của giáo viên. 

a) Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả tự xếp loại của giáo viên

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên chưa đạt chuẩn – Loại kém.

	Trường
	Lĩnh vực xếp loại kém

	
	Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
	Lĩnh vực II: Kiến thức
	Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm
	Vi phạm khác

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tông số:
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn. 

a) Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên chưa đạt chuẩn – Loại kém.

	Trường
	Lĩnh vực xếp loại kém

	
	Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
	Lĩnh vực II: Kiến thức
	Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm
	Vi phạm khác

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tông số:
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3. Kết quả xếp loại giáo viên của hiệu trưởng. 

a) Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên chưa đạt chuẩn – Loại kém.

	Trường
	Lĩnh vực xếp loại kém

	
	Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
	Lĩnh vực II: Kiến thức
	Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm
	Vi phạm khác

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tông số:
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Kết quả xếp loại giáo viên Trung học cơ sở.

3.1. Tự xếp loại của giáo viên. 

a) Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả tự xếp loại của giáo viên

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên theo từng tiêu chuẩn.

	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn. 

a) Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên theo từng tiêu chuẩn.

	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Kết quả xếp loại giáo viên của hiệu trưởng. 

a) Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn.

	Trường
	Tổng số giáo viên
	Kết quả xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phân loại giáo viên theo từng tiêu chuẩn.

	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Kết quả xếp loại cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

1. Tổng hợp kết quả xếp loại cán bộ quản lý (Mầm non, Tiểu học, THCS)
1.1. Tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng (hiệu trưởng hoặc quyền hiệu trưởng).
	Bậc học/Cấp học
	Tổng số CBQL
	Kết quả xếp loại CBQL

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THSC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Tổng hợp kết quả xếp loại phó hiệu trưởng
	Bậc học/Cấp học
	Tổng số CBQL
	Kết quả xếp loại CBQL

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém
	Không xếp loại

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Lý do

	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THSC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      2. Tổng hợp phân loại Hiệu trưởng theo từng tiêu chuẩn (Đối với cấp THCS)

	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lý nhà trường
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Kiến nghị, đề xuất với Sở Sở Giáo dục và Đào tạo , Ủy ban nhân dân Huyện về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý va giáo viên chưa đạt chuẩn (nếu có). 
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT, ….
	Hiệu trưởng
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